
DANH SÁCH 

Tham dự lớp bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã  

nhiệm kỳ 2021 - 2026 (lớp thứ nhất) 

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-UBND, ngày        tháng 5 năm 2022  

của Ủy ban nhân dân huyện) 

 

 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ Đơn vị 

Ghi 

chú 

1 Lâm Xuân Trường 13/3/1968 Bí thư Chi bộ Khối 1 Thị trấn Phú Phong 
 

 

2 Lê Thiên Nhiên 19/5/1969 Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn  
 

 

3 Nguyễn Văn Mười 22/5/1965 Trưởng khối 1A  
 

 

4 Mai Thị  Hương 03/6/1970 
Chi hội trưởng  

Chi hội Phụ nữ Khối 1A 
 

 

5 Nguyễn Trung  Hậu 16/8/1982 
Chủ tịch  

Hội nông dân thị trấn 
 

 

 

6 Nguyễn Quang Năm 03/3/1962 Bí thư Chi bộ khối 2  
 

 

7 Hồ Tùng Dũng 20/12/1969 
Hiệu trưởng 

Trường THCS Võ Xán 
 

 

8 Nguyễn Xuân  Cảnh 20/7/1979 Phó trưởng khối 2  
 

 

9 Nguyễn Minh Long 18/01/1971 Bí Thư chi bộ, Trưởng khối 3  
 

 

10 Phan Văn Chánh 20/8/1980 Trưởng thôn Dõng Hòa Xã Bình Hòa 
 

 

11 Lê Thị Ngọc Ngữ 20/4/1985 Văn thư -Thủ quỹ xã  
 

 

12 Đỗ Ngọc Thìn 16/6/1976 Bí thư Chi bộ thôn Dõng Hòa  
 

 

13 Võ Văn Nghiệm 11/6/1969 Bi thư Chi bộ thôn Vĩnh Lộc  
 

 

14 Nguyễn Thành Sơn 21/5/1963 
Chi hội trưởng Nông dân  

thôn Vĩnh Lộc 
 

 

15 Trần Thị Xuân Thu 10/12/1974 
Trưởng ban Ban Công tác 

mặt trận thôn Vĩnh Lộc 
 

 

16 Nguyễn Hồng Sơn 1977 Phó Chủ tịch HĐND xã  
 

 

17 Võ Tâm 15/2/1965 
Bí thư Chi bộ  

thôn Kiên Thạnh 
 

 

18 Cao Phi Anh 1/5/1980 Phó thôn Vân Tường  
 

 

19 Hồ Xuân Hương 25/11/1975 Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 1 Xã Bình Nghi 
 

 

20 Đinh Thị Ngọc 01/01/1972 Văn thư - Lưu trữ xã  
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TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ Đơn vị 

Ghi 

chú 

21 Văn Ngọc Thương 26/01/1988 Bí thư Đoàn xã  
 

 

22 Lê Thị Hồng Thắm 07/12/1992 Tuyên giáo - Dân vận  
 

 

23 Trần Quang Sử 20/10/1965 
Bí thư Chi bộ,  

Trưởng thôn Lai Nghi 
 

 

24 Nguyễn Thị Ngọc Lưu 20/05/1970 
Chi hội trưởng Chi hội Phụ 

nữ thôn Lai Nghi 
 

 

25 Đặng Ngọc Hùng 05/10/1976 
Trưởng ban công tác Mặt trận 

thôn Lai Nghi 
 

 

26 Nguyễn Lực  30/4/1975 PCT UBND xã  
 

 

27 Nguyễn Ngọc Hậu 23/3/1974 
Trưởng ban Ban Công tác 

Mặt trận thôn 2 
 

 

28 Đặng Bá Duy 01/01/1987 Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã  
 

 

29 Trần Văn Cường 15/3/1966 Chủ tịch Hội CCB xã Xã Bình Thành 
 

 

30 Trần Văn Nhu 19/7/1975 
Trưởng ban Ban Công tác 

Mặt trận thôn Phú Lạc 
 

 

31 Mạc Thị Niềm 8/5/1985 
Công chức 

Địa chính-NN-XD và MT 
 

 

32 Phạm Thanh Việt 10/4/1984 Trưởng Công an xã  
 

 

33 Mai Thị Hồng Điệp 24/5/1979 
Công chức 

Địa chính-NN-XD và MT 
 

 

34 Cao Văn Mùi 26/9/1970 
Bí thư  Đảng ủy,  

Chủ tịch HĐND xã 
 

 

35 Trần Văn Mùi 28/02/1958 Phó Trưởng thôn Phú Lạc  
 

 

36 Lê Ngọc Điệp 30/5/1967 
Bí thư Chi bộ, 

Trưởng thôn Kiên Long 
 

 

37 Đặng Văn Hiền 14/9/1969 Tổ chức - kiểm tra Đảng uỷ  
 

 

38 Nguyễn Lệ Ái 15/8/ 1983 Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Xã Tây An 
 

 

39 Trần Thị Tuyết Anh 15/8/1989 Phó Bí thư Xã đoàn  
 

 

40 Ngô Tấn Ban 01/10/1984 
Trưởng Đài TT, Bí thư CB, 

Trưởng thôn Đồng Quy 
 

 

41 Nguyễn Thị Bông 20/10/1964 Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã  
 

 

42 Phan Thị Bông 10/02/1984 
Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Tây An 
 

 

43 Bùi Văn Chính 16/12/1971 Phó Chủ tịch HĐND xã  
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TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ Đơn vị 

Ghi 

chú 

44 Hồ Thị Mỹ Dung 06/06/1980 
Công chức  

Tài chính - Kế toán xã 
 

 

45 Huỳnh Đức 08/12/1973 Phó Chủ tịch UBND xã  
 

 

46 Võ Văn Lợi 10/12/1962 Nông, thôn Phú Lâm Xã Tây Phú 
 

 

47 Trần Quốc Vương 10/07/1989 Nông, thôn Phú Lâm  
 

 

48 Nguyễn Văn Sơn 20/08/1965 
Phó Bí thư Đảng ủy,  

Chủ tịch UBND xã 
 

 

49 Huỳnh Quốc Tiến 10/04/1980 Phó Bí thư Đảng ủy  
 

 

50 Nguyễn Anh Toàn 30/10/1992 Nông, thôn Phú Mỹ  
 

 

51 Trần Thị Liễu 20/09/1985 
Chủ tịch 

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 
 

 

52 Nguyễn Văn Minh 10/12/1957 Hưu trí, thôn Phú Mỹ  
 

 

53 Nguyễn Văn Chức 06/08/1976 Phó Chủ tịch HĐND xã Xã Tây Thuận 
 

 

54 Huỳnh Tấn Hậu 06/03/1982 Phó Chủ tịch UBND xã  
 

 

55 Lê Thị Dung 05/02/1970 

Bí thư Chi bộ; Trưởng ban 

Ban Công tác mặt trận  

thôn Thượng Sơn 

 

 

56 Đặng Văn Tấn 17/10/1963 
Phó Hiệu trưởng 

Trường THCS Tây Thuận 
 

 

57 Nguyễn Trung Tín 28/10/1980 Tổ chức – Kiểm tra  
 

 

58 Nguyễn Thành Nhân 26/08/1983 Công chức VP - TK xã  
 

 

59 Tô Trung Lĩnh 13/02/1989 Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã  
 

 

60 Nguyễn Đình Danh 27/10/1960 
Xóm trưởng xóm 1, 

thôn An Vinh 1 
Xã Tây Vinh 

 

61 Nguyễn Quốc Hoàng 06/02/1982 Phó Chủ tịch UBND xã 
 

 

 

62 Nguyễn Nhật Quỳnh 1973 Trưởng thôn An vinh 1  
 

 

63 Trần Thị Thắm 02/12/1985 Thủ quỹ, Văn thư Lưu trữ xã  
 

 

64 Nguyễn Minh Thiện 16/02/1984 CT UBMTTQVN xã  
 

 

65 Trương Văn Bàng 05/02/1966 CT.UBND xã  
 

 

66 Nguyễn Văn Hải 15/12/1964 Trưởng thôn An Vinh 2  
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TT Họ và tên 

Ngày, 
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năm sinh 

Chức vụ Đơn vị 

Ghi 

chú 

67 Huỳnh  Phước Hiền 26/7/1978 Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã  
 

 

68 Trương Đình Châu 10/5/1972 
Bí thư Đảng ủy xã - 

Chủ tịch HĐND xã 
Xã Tây Xuân 

 

69 Nguyễn Chí Hiếu 28/4/1987 Trưởng Công an xã  
 

 

70 Nguyễn Kim Tùng 2/11/1970 
Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy xã 
 

 

71 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 10/2/1977 
Hiệu Trưởng 

Trường Tiểu học Tây Xuân 
 

 

72 Nguyễn Trần Tình 01/10/1991 Phó Bí thư  Xã  đoàn  
 

 

73 Nguyễn Văn Nghĩa 28/4/1982 Trưởng thôn Phú An  
 

 

74 Phạm Việt Cường 01/3/1981 
Chỉ huy trưởng 

BCH Quân sự xã 
 

 

75 Trương Đình Quý 12/10/1969 Bí thư Chi bộ thôn Phú An  
 

 

76 Nguyễn Bảo Bi 05/5/1974 Cán bộ Lâm nghiệp xã  
 

 

77 Đinh Thi Bóp 03/7/1991 
Chỉ hội trưởng  

Nông dân làng Kon Mon 
Xã Vĩnh An 

 

78 Đinh Đỏ 14/3/1989 Bí thư Đoàn TNCSHCM xã  
 

 

79 Đinh Văn Đinh 10/11/1992 Trưởng làng Kon Mon  
 

 

80 Đinh Thi Kham 25/5/1995 Y tế thôn, làng Kon Giang  
 

 

81 Đinh Văn Cao 1965 Bí thư Chi bộ M6 Xã Bình Tân 
 

 

82 Phạm Khắc Long 23/10/1992 Bí thư Xã đoàn   
 

 

83 Thân Văn Sang 30/12/1967 Trưởng thôn M6  
 

 

84 Phan Thanh Hương 05/02/1978  Trưởng thôn Thuận Ninh  
 

 

85 Đàm Tấn Thành 03/5/1972 Chủ tịch UBMTTQ VN  
 

 

86 Nguyễn Văn Thanh  20/10/1980 Trưởng thôn An Hội  
 

 

87 Huỳnh Văn Vinh 02/10/1968 
Phó Bí thư Thường trực 

 Đảng ủy xã  
Xã Bình Thuận 

 

88 Nguyễn Văn Huýnh 18/9/1984 Chủ tịch Hội Nông dân xã   
 

 

89 Nguyễn Tiến Dũng 20/01/1975 Phó Chủ tịch UBND xã   
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TT Họ và tên 
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năm sinh 

Chức vụ Đơn vị 

Ghi 
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90 Nguyễn Tấn Tài 15/01/1978 Phó Chủ tịch HĐND xã  
 

 

91 Nguyễn Văn An 1966 
Bí thư Chi bộ,  

Trưởng thôn Thuận Truyền 
 

 

92 Trần Trọng Hiển 08/01/1990 Bí thư  Xã đoàn   
 

 

93 Hồ Tây Đức 20/5/1986 
Phó trưởng thôn, Công an 

viên thôn Thuận Truyền 
 

 

94 Mai Văn Phu 22/10/1976 Trưởng thôn Hòa Mỹ  
 

 

95 Tạ Đình Hải 01/01/1961 
Chi hội trưởng nông dân 

Thượng Giang 1 
Xã Tây Giang 

 

96 Bùi Trọng Hùng 07/07/1970 Trưởng thôn Thượng Giang 1  
 

 

97 Nguyễn Quang Lộc 19/05/1971 
Phó Giám đốc 

HTX Thượng Giang 
 

 

98 Trần Văn Lực 22/06/1989 Trưởng Công an xã  
 

 

99 Nguyễn Thị Mai Thảo 04/08/1984 
Chi ủy viên Chi bộ thôn 

Thượng Giang 1 
 

 

100 Nguyễn Thị Diễm Chi 20/08/1970 Phó Bí thư Đảng ủy xã  
 

 

101 Nguyễn Huy Duy 16/01/1979 Chủ tịch Mặt trận TQVN xã  
 

 

102 Hồ Ứng Khôi 01/04/1959 

Chi hội trưởng  

Chi hội Cựu chiến binh 

thônThượng Giang 2 

 

 

103 Châu Thị Phương Trang 27/04/1980 Phó Chủ tịch UBND xã  
 

 

104 Bùi Thành Phương 15/10/1986 
Công chức  

Văn phòng - Thống kê 
Xã Tây Bình 

 

105 Nguyễn Văn Mười 26/10/1984 
Phó Chủ tịch  

UBMTTQVN xã 
 

 

 

106 Nguyễn Trần Quí 11/01/1973 Bí thư Chi bộ thôn Mỹ An  
 

 

107 Vương Xuân Thi 08/8/1979 Chủ tịch Hội CCB xã  
 

 

108 Trần Thị Lan 17/11/1969 Chủ tịch Hội LHPN xã  
 

 

109 Trần Mạnh Tiến 28/011972 Phó Chủ tịch Hội ND xã  
 

 

110 Phạm Văn Thương 16/02/1967 Chủ tịch UBND xã  
 

 

111 Ngô Văn Nghị 08/02/1967 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận  

Tổ quốc Việt Nam xã 
Xã Bình Tường 
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TT Họ và tên 
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tháng, 

năm sinh 

Chức vụ Đơn vị 

Ghi 

chú 

112 Huỳnh Kiên Cường 15/7/1985 
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 

quân sự xã 
 

 

113 Nguyễn Thị  Như 24/8/1987 Trưởng Đài Truyền thanh xã  
 

 

114 Đoàn Minh Bài 20/01/1987 Phó Chủ tịch UBND xã  
 

 

115 Lê Văn Bạn  20/3/1984 Trưởng thôn Hòa Trung  
 

 

116 Đoàn Thị Đoan Nghiêm 04/8/1975 Tuyên Giáo - Dân vận  
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